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SL ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
I
1 1 Cái 30.000
2 1 Cái 31.000
3 1 Cái 45.000
4 1 Cái 35.000
5 1 Cái 40.000
6 1 Mét 12.000
7 1 Mét 18.000
8 1 Mét 32.000
9 1 Mét 40.000
10 1 Cái 80.000
11 1 Cái 120.000
12 1 Cái 8.000
13 1 Mét 3.000
14 1 Mét 5.000
II
1 1 Bộ 80.000
2 1 Cái 50.000
3 1 Bộ 80.000
4 1 Bộ 100.000
5 1 Phòng 750.000
6 1 Bộ 150.000
7 1 Bộ 150.000
8 1 Bộ 200.000
8 1 M2 Từ 150.000
II
1 1 Gói Từ 200.000
2 1 Gói 100.000
3 1 Gói 500.000

Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×6

Atomat đôi (16 - 20 A) LS hoặc Sino

Mặt 3 ổ cắm 2 chấu 16A Sino 

Giá lắp phao điện, phao cơ, phao chống cạn
Giá lắp điện nước nhà dân/công trình tại Hà Nội

Gía lắp đèn led

Giá lắp máy bơm nước, quạt trần

Giá sửa điện chập, mất mát
Giá sửa nước rò rỉ
Giá sửa nước bị khoan thủng trong tường

Giá có thể 
giảm theo số 
lượng và tuỳ 

thuộc vào 
điều kiện vị 
trí sửa chữa, 
hư hỏng thiết 

bị thực tế

Gía lắp đèn tuýp đơn - đôi

Giá lắp ổ cắm, công tắc, atomat
Gía lắp vòi sen, vòi xịt, vòi đơn
Gía lắp thiết bị nhà vệ sinh cơ bản
Giá lắp bình nóng lạnh, công tơ điện

Giá có thể 
giảm theo số 
lượng và tuỳ 

thuộc vào 
điều kiện vị 
trí lắp đặt 
thực tế

Atomat đơn (16 - 20 A) LS hoặc Sino

Đế âm chống cháy Sino
Ruột gà D16 chống cháy
Ruột gà D21 chống cháy

BÁO GIÁ NHÂN CÔNG SỬA ĐIỆN NƯỚC

Mặt ổ cắm đơn 2 chấu 16A Sino 

Kính gửi : Quý khách hàng & Quý doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Điện lạnh Việt Fix là nhà phân phối chính thức điều hoà nhiệt độ 
Daikin, Pana, LG, Funiki,… Ngoài ra, VietFix còn cung cấp các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện 
nước, điện lạnh dân dụng và công nghiệp tại Hà Nội. VietFix rất hân hạnh nhận được sự quan tâm của Quý khách 
hàng.
Căn cứ vào nhu cầu của Quý khách hàng và năng lực của Công ty, qua khảo sát thực tế của cán bộ Kỹ
thuật. Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảo báo giá gói dịch vụ về điều hoà như sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH VIỆT FIX  
ĐC: Số 4, ngách 29/1, ngõ 342 Hồ Tùng Mậu,Tổ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
Website :    http://vietfix.vn              -                  Email: vietfix.com@gmail.com
Điện thoại    : (024) 63 272 999 - 0914 40 8668           -          MST :  0106356101

NỘI DUNG
BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN CƠ BẢN

Mặt ổ cắm đôi 2 chấu 16A Sino 

Mặt ổ cắm đơn 3 chấu 16A Sino 
Mặt ổ cắm đôi 3 chấu 16A Sino 
Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×1.5
Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×2.5

BÁO GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐIỆN NƯỚC

Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×4



4 1 Bộ Từ 80.000

5 1 Gói 300.000
6 1 Bộ Từ 1.200.000
7 1 Bộ 120.000

III
1 1 Bộ 400.000
2 1 Bộ 800.000
3 1 Cái 80.000

4 1 Bộ 150.000

5 1 Cái 50.000
6 1 Cuộn 5.000
7 1 Cuộn 10.000
8 1 Bộ 200.000
9 1 Bộ 280.000
10 1 Bộ 250.000
11 1 Bộ 600.000
12 1 Cái 150.000
13 1 Cái 120.000
14 1 Cái 180.000
15 1 Bộ Từ 350.000
16 1 Bộ Từ 150.000

Vòi đơn (Bảo hành 12 tháng)

Van 1 chiều (Bảo hành 12 tháng)
Van giảm áp i-nox
Đồng hồ nước (Baỏ hành 12 tháng)

Giá có thể 
giảm theo số 

lượng 

Băng tan

Phao cơ, phao điện (Bảo hành 12 tháng)
Lavabo bồn rửa bát (Bảo hành 12 tháng)

Phao chống cạn

Đồng hồ nước (Baỏ hành 12 tháng)

Xi-phong bồn cầu (Bảo hành 12 tháng)

ü  Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
ü  Cam kết bảo hành linh kiện trong thời gian 6 -12 tháng, vật tư lắp đặt trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 
nghiệm thu .
ü  Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng : 02463 285 000 để được tư vấn 
giải đáp.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng !
`

CHI PHÍ VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN NƯỚC
Vòi sen đơn inox (Bảo hành 12 tháng)
Vòi sen tắm inox (Bảo hành 12 tháng)

Bộ vật tư dây cấp (02 dây cấp + 02 kép + 03 băng tan)

Dây cấp inox (dài 40cm)

Thanh Magie (loại đại)

Băng dính điện

Giá sửa chữa thiết bị điện gia dụng (phao điện, phao cơ, rơ 
áp, đèn tuýp, đèn led, máy bơm, bình nóng lạnh,…)

Giá vệ sinh, xúc rửa bể ngầm, bồn chứa nước 
Giá sửa lavabo bị tắc

Giá có thể 
giảm theo số 
lượng và tuỳ 

thuộc vào 
điều kiện vị 
trí sửa chữa, 
hư hỏng thiết 

bị thực tế
Giá vệ sinh bình nóng lạnh


